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Họ và tên 

người báo cáo 
Tên báo cáo học thuật 

Thời gian 

báo cáo 

dự kiến 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Bộ môn Mạng máy tính 

1 Phạm Văn Đồng 

Xây dựng và triển khai Hệ thống Quản lý an toàn 

Thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 

27001 dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

01/2026 

2 Phạm Văn Đồng 
Phân tích rủi ro và thiết kế kế hoạch duy trì hoạt động 

(BC/DR) trên hạ tầng đám mây 
01/2026 

3 Nguyễn Tuấn Anh Xây dụng Bộ sơ đồ tư duy về Cơ sở an ninh mạng 01/2026 

4 Đỗ Như Hải Tìm hiểu về kiểm thử bảo mật 01/2026 

5 Đỗ Như Hải Tìm hiểu về kiểm thử xâm nhập 01/2026 

6 Trần Thị Thu Thúy Các kỹ thuật số hóa tín hiệu và mô phỏng trên Python. 01/2026 

7 Trần Thị Thu Thúy Kiểm soát lỗi trong truyền dữ liệu 01/2026 

8 Đặng Quốc Trung Tìm hiểu một số phương pháp thủy vân bền vững 01/2026 

9 Đào Anh Thư IPv6 và sự dịch chuyển từ IPv4 sang IPv6 01/2026 

10 Trương Xuân Bình 
Nghiên cứu đánh giá an toàn thông tin trong lĩnh vực 

khai khoáng 
01/2026 

Bộ môn Tin học kinh tế 

11 Phạm Quang Hiển Nghiên cứu CI/CD trong phát triển phần mềm 12/2025 

12 Nguyễn Thu Hằng Blockchain và ứng dụng tài sản số 12/2025 

13 Phạm Thị Nguyệt Nghiên cứu về hệ hỗ trợ ra quyết định DSS 12/2025 

14 Vũ Thị Kim Liên 

Khai thác sức mạnh của phân tích dự báo và AI để 

nâng cao hiệu quả dự báo nhu cầu nhân lực trong 

Doanh nghiệp hiện đại  

12/2025 

15 Nguyễn Thế Bình 
Xu hướng sử dụng AI trong Thương mại điện tử hiện 

nay 
12/2025 

Bộ môn Khoa học máy tính 

16 Đặng Văn Nam 
Các phương pháp xác định số cụm tối ưu trong bài toán 

phân cụm dữ liệu 
12/2025 

17 Đặng Văn Nam 

Các phương pháp trích chọn đặc trưng (Features 

Engineering) cho dự báo dữ liệu chuỗi thời gian (time 

series) 

12/2025 

18 Nông Thị Oanh 
Tìm hiểu về công nghệ Blockchain trong xây dựng 

website phi tập trung 
12/2025 

19 Nguyễn Thị Hải Yến 
Nghiên cứu các dịch vụ cơ sở hạ tầng và thành phần 

chính trong AWS Cloud 
12/2025 

20 
Nguyễn Thị Phương 

Bắc 

Nghiên cứu dịch vụ AWS Identity and Access 

Management (IAM) trong quản lý truy cập và bảo mật 

hệ thống đám mây 

12/2025 

21 Nguyễn Thùy Dương Tính toán các chỉ số đánh giá cho bài toán phân loại nhị 12/2025 
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phân nhằm so sánh hiệu suất giữa các mô hình và lựa 

chọn mô hình phù hợp nhất 

Bộ môn Tin học Trắc địa 

22 Trần Trung Chuyên 

Ứng dụng AI trong việc xây dựng và cải thiện chất 

lượng đề thi trắc nghiệm và tự luận - Giới thiệu hệ 

thống RBC Exam 

01/2026 

23 Nguyễn Văn Thắng 
Xây dựng hệ thống HUMG Codelab phục vụ các học 

phần lập trình 
01/2026 

24 Đinh Bảo Ngọc 
Nghiên cứu ứng dụng chatbot trên nền tảng webgis trợ 

giúp quảng bá du lịch 
01/2026 

25 
Ngô Thị Phương 

Thảo 
So sánh các mô hình AI mở bằng LM Studio 01/2026 

26 Trần Mai Hương 
Bàn luận về việc sinh viên sử dụng AI trong học tập và 

nghiên cứu 
01/2026 

27 Trần Trường Giang 
Kriging: Từ  lý thuyết Địa thống kê đến ứng dụng thực 

tiễn trong nội suy không gian" 
01/2026 

28 Trần Thị Hòa 

Mô hình thực nghiệm trong chiết xuất thông tin về 

Chlorophyll-s từ ảnh hài hòa Landsat- Sentinel đa thời 

gian 

01/2026 

Bộ môn Hệ thống thông tin và tri thức 

29 Vũ Lan Phương Nghiên cứu và cài đặt một số giải thuật quay lui 12/2025 

30 Phạm Đức Hậu 

Nghiên cứu, lập trình xây dựng chương trình cài đặt 

cây nhị phân tìm kiếm trong bộ nhớ RAM và biểu 

diễn trên màn hình bằng ngôn ngữ lập trình C++ 

12/2025 

31 Bùi Thị Vân Anh 
Tìm hiểu một số phương pháp biểu diễn tri thức hiện 

đại dựa trên học máy 
12/2025 

32 
Vương Thị Như 

Quỳnh 
Tìm hiểu Ngôn ngữ lập trình Solidity 12/2025 

33 Dương Chí Thiện Nghiên cứu thuật toán Hill mã hóa Ảnh 12/2025 

34 Dương Thị Tâm 

Ứng dụng phần mềm ArcGIS trong xây dựng và nhập 

dữ liệu cho các đối tượng dạng điểm, đường, vùng và 

mô tả 

12/2025 

35 Phạm An Cương Tối ưu hóa truy vấn trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán 12/2025 

36 Đào Thị Thu Vân 
Nghiên cứu các giai đoạn chuyển đổi số và quy trình 

các bước chuyển đổi số 
12/2025 

Bộ môn Công nghệ phần mềm 

37 Đặng Hữu Nghị 
Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình học máy trong 

bài toán nhận dạng đối tượng trong không ảnh 

12/2025 

38 Đặng Hữu Nghị Tìm hiểu về kiến trúc mô hình học sâu Transformer  12/2025 

39 Hoàng Anh Đức 
Ứng dụng Turnitin trong phòng, chống đạo văn tại 

trường Đại học Mỏ - Địa chất 
12/2025 

40 Hoàng Anh Đức 
Ứng dụng website dseexams cho học và thi các học 

phần của bộ môn Công nghệ phần mềm 
12/2025 

41 Ngô Hùng Long Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng dạy bằng AI 12/2025 

42 Ngô Hùng Long 
So sánh các công nghệ TTS (Text-to-Speech) và ứng 

dụng trong soạn video bài giảng 
12/2025 

43 Ngô Ngọc Anh Nghiên cứu và phát triển hệ thống giám sát hoạt động 12/2025 
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học tập lập trình thông qua GitHub 

44 Ngô Ngọc Anh 
Phân tích cơ chế tấn công SQL Injection và các phương 

pháp phòng chống trong ứng dụng web 
12/2025 

45 
Nguyễn Thị Hữu 

Phương 

Tăng năng lực giải quyết vấn đề với tư duy phản biện 

và sự hỗ trợ của AI 
12/2025 

46 
Nguyễn Thị Hữu 

Phương 

Tự động hóa công việc với Zapier, Make hoặc N8N, 

Ghi chú và tóm tắt nội dung bằng AI 
12/2025 

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH  

Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Mỏ 

47 Đào Anh Tuấn 

Xây dựng đề cương cho đề tài "Tối ưu hóa quy trình xử 

lý đơn hàng bị trả lại trong hoạt động bán hàng trực 

tuyến của Công ty XYZ" 

01/2026 

48 Nguyễn Thị Hường 
Xây dựng đề cương cho đề tài: Giải pháp phát triển 

chuỗi cung ứng của Công ty… 
01/2026 

49 Nguyễn Thị Hường 
Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: 

Hoàn thiện hoạt động quản trị logistics của Công ty… 
01/2026 

50 Đồng Thị Bích 
Tài liệu Hướng dẫn thực tập và viết luận văn tốt nghiệp 

- Chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 
01/2026 

51 Đồng Thị Bích 

Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: 

Hoàn thiện dịch vụ vận tải đa phương thức của Công 

ty… 

01/2026 

52 Lê Thị Thu Hường 

Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: 

Hoàn thiện hoạt động quản trị mối quan hệ với khách 

hàng/nhà cung cấp của Công ty… 

01/2026 

53 Phan Thị Thùy Linh 
Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: 

Hoàn thiện hệ thống phân phối của Công ty… 
01/2026 

54 Nguyễn Đức Thắng 

Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: Phát 

triển mô hình Service Blueprint (bản đồ dịch vụ) cho 

cơ chế phản hồi dịch vụ và luồng hỗ trợ nội bộ: Nghiên 

cứu trường hợp tại Công ty XYZ 

01/2026 

55 Nguyễn Đức Thắng 

Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: Xây 

dựng chiến lược logistics hồi lưu định hướng kinh tế 

tuần hoàn: Nghiên cứu trường hợp tại Công ty XYZ 

01/2026 

56 
Nguyễn Thị Hoài 

Nga 

Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: 

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong chuỗi cung 

ứng của Công ty ..... 

01/2026 

57 Lê Đình Chiều 

Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: Giải 

pháp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics 

của Công ty…  

01/2026 

58 Lê Đình Chiều 
Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: Xây 

dựng kế hoạch vận hành dịch vụ XXX của Công ty..... 
01/2026 

59 Phạm Kiên Trung Hoàn thiện/tối ưu hóa hoạt động kho vận tải Công ty… 01/2026 

60 Lê Văn Chiến 
Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: 

Hoàn thiện hoạt động vận tải của Công ty… 
01/2026 

61 Nguyễn Văn Thưởng 

Xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài: 

Hoàn thiện hoạt động mua hàng hóa/vật tư, thiết bị của 

Công ty… 

01/2026 

62 Phạm Kiên Trung Số hóa tài liệu và quy trình một số hoạt động liên quan 01/2026 
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Lê Văn Chiến tới sinh viên bộ môn phụ trách  

Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí 

63 Phạm Ngọc Tuấn 
Giới thiệu các công cụ nghiên cứu từ khóa để xây dựng 

website 
12/2025 

64 Nguyễn Thanh Thủy 
Định hướng phát triển nguồn nhân lực xanh trong 

ngành dầu khí 
12/2025 

65 Phạm Đức Quang 
Hướng dẫn sử dụng máy quay và phần mềm dựng 

video capcut trong việc sáng tạo nội dung 
12/2025 

66 Đỗ Đức Ánh 
Tìm hiểu những thay đổi về loại hình kinh doanh trong 

TMĐT tại Việt Nam trong bối cảnh mới 
12/2025 

67 Lê Minh Thống Phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam 12/2025 

68 Nguyễn Thu Hà 
Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua 

hàng nông sản địa phương của khách du lịch 
12/2025 

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp 

69 Nguyễn Tiến Hưng 
Bàn luận về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá 

học phần kế toán chi phí sản xuất 
12/2025 

70 
Nguyễn Thị Minh 

Thu 

Nghiên cứu phương pháp giảng dạy theo mô hình 

Lecture/Seminar, áp dụng cho học phần Kế toán quản 

trị thuộc Chương trình đào tạo Ngành Kế toán của 

Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. 

12/2025 

71 Hoàng Thị Thủy Tìm hiểu điểm mới của luật thuế TNDN năm 2025 12/2025 

72 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Thảo luận đề cương môn học Nghiệp vụ Hải quan 12/2025 

73 
Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

Bàn luận về nội dung sửa đổi trong dư thảo luật thuế 

TNCN 
12/2025 

74 
Nguyễn Thị Kim 

Liên 

Bàn luận về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá 

học phần  Lý thuyết tài chính công 
12/2025 

75 Vũ Thị Như Quỳnh Tìm hiểu cơ bản về Thuế tối thiểu toàn cầu 2025 12/2025 

76 Lê Thị Thu Hồng 
Bàn luận về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá 

học phần Tài chính quốc tế 
12/2025 

77 Dương Thị Nhàn 
Bàn luận về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá 

học phần Nghiệp vụ ngân hàng 
12/2025 

78 Phạm Thu Uyên 

Bàn luận về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá 

học phần, xây dựng đề thi và đáp án học phần Nghiệp 

vụ Hải quan  

12/2025 

79 Lưu Thị Thu Hà 
Bàn luận đề cương môn học Thực tập nghiệp vụ Tài 

chính - Ngân hàng 
12/2025 

80 Phạm Thu Hương 

Tìm hiểu ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi số đến 

năng lực kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong 

bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập 

12/2025 

81 
Phạm Thị Hồng 

Hạnh 

Nghiên cứu tác động của AI đến hoạt động NCKH và 

học tập của sinh viên ngày nay 
12/2025 

82 Bùi Thị Thu Thủy 
Phân tích những điểm bất cập của học phần đồ án tốt 

nghiệp ngành Kế toán và hướng hoàn thiện 
12/2025 

83 Phí Thị Kim Thư 
Bàn luận về nội dung học phần luận văn tốt nghiệp 

ngành Tài chính - Ngân hàng 
12/2025 

Bộ môn Kinh tế cơ sở 
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84 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 

Xây dựng đề cương chi tiết học phần "Chính phủ điện 

tử" 
12/2025 

85 Vũ Diệp Anh 
Xây dựng đề cương chi tiết học phần "Ngôn ngữ R 

trong phân tích dữ liệu kinh tế" 
12/2025 

86 Phí Mạnh Cường 
Sửa đổi, bổ sung đề cương chi tiết học phần Luật Kinh 

tế 
12/2025 

87 Nguyễn Thanh Thảo 
Xây dựng đề cương chi tiết học phần "Mô hình kinh 

doanh số" 
12/2025 

88 
Nguyễn Thị Hồng 

Loan 

Xây dựng đề cương chi tiết học phần "Văn hóa doanh 

nghiệp số" 
12/2025 

89 
Nguyễn Thị Hồng 

Loan 

Xây dựng đề cương chi tiết học phần "Truyền thông 

nội bộ số" 
12/2025 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

Bộ môn Hóa 

90 Lê Thị Vinh Bài giảng dược liệu chứa Carbohydrat 12/2025 

91 Lê Thị Vinh Bài giảng dược liệu chứa Coumarin 12/2025 

92 Nguyễn Thu Hà Bài giảng dược liệu chứa Chất béo 12/2025 

93 Nguyễn Thu Hà Bài giảng dược liệu chứa Tinh dầu 12/2025 

Bộ môn Ngoại ngữ 

94 
Trương Thị Thanh 

Thuỷ 

Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên 

trường ĐH Mỏ - Địa chất 
01/2026 

95 
Trương Thị Thanh 

Thuỷ 

Xây dựng kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên 

trường ĐH Mỏ - Địa chất 
01/2026 

96 Nguyễn Hồng Vân 

Giới thiệu các thành tố của một đoạn văn và phương án 

dạy viết đoạn văn cho sinh viên trường Đại học Mỏ - 

Địa chất 

01/2026 

97 Nguyễn Thị Cúc 
Tầm quan trọng của phân tích ngữ dụng trong dịch 

thuật 
01/2026 

98 Vũ Thanh Tâm 
Giới thiệu phương pháp dạy và học học phần Tiếng 

Anh trong nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 
01/2026 

99 
Nguyễn Thị Thanh 

Hoà 

Đào tạo Biên-Phiên dịch theo định hướng phát triển 

năng lực cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường 

Đại học Mỏ-Địa chất 

01/2026 

100 
Dương Thuý Hường 

 

English for Specific Purposes and its Interaction with 

Vietnamese Corporate Culture 
01/2026 

101 Dương Thuý Hường 
A Thematic Analysis of Vocabulary Organization in 

Textbook Oil and Gas 1 
01/2026 

102 Lê Thị Thuý Hà 
Phát triển kỹ năng viết tóm tắt đoạn hội thoại thông qua 

hoạt động nghe. 
01/2026 

103 
Nguyễn Thị Thu 

Phúc 

Tìm hiểu về cụm động từ giới hạn và không giới hạn 

trong tiếng Anh 
01/2026 

104 Nguyễn Thị Thảo Techniques for teaching American Studies 01/2026 

105 
Nguyễn Đạo Lý 

Nhân Phúc 

Giới thiệu phương pháp dạy và học học phần Tiếng 

Anh Du lịch 1 
01/2026 

106 
Nguyễn Đạo Lý 

Nhân Phúc 

Giới thiệu phương pháp dạy và học học phần kỹ năng 

biên tập văn bản và viết báo cáo 
01/2026 

107 Đặng Thanh Mai 
Phát triển kỹ năng nói cho sinh viên thông qua phương 

pháp Đọc tích hợp (Integrated reading approach) 
01/2026 
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Bộ môn Toán 

108 Hoàng Ngự Huấn Ứng dụng định thức trong ngành xây dựng và trắc địa 01/2026 

109 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 

Bách phân vị và ứng dụng phân tích dữ liệu điểm thi 

BMT 
01/2026 

110 Phạm Ngọc Anh 
Ứng dụng đạo hàm trong giải quyết các vấn đề cuộc 

sống hàng ngày 
01/2026 

111 Nguyễn Thế Lâm Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes 01/2026 

112 Nguyễn Thị Hằng Lọc và làm mịn Bayes 01/2026 

113 Lê Thị Hương Giang Một số dạng toán sử dụng Định lý Halminton Caley 01/2026 

114 Đào Xuân Hưng Đạo Hàm Theo Hướng 01/2026 

115 Lê Bích Phượng Đạo hàm ma trận ứng dụng trong Học máy 01/2026 

116 Nguyễn Thuỳ Linh  Một số bài toán ứng dụng tích phân đường loại 1 01/2026 

Bộ môn Vật lý 

117 Trần Thị Hà Tìm hiểu phương pháp giảng dạy môn “Vật lí chất rắn” 12/2025 

118 Trần Thị Hà 
Trao đổi và chỉnh sửa đề cương chi tiết môn học 

"Phương pháp phân tích cấu trúc và đặc tính vật liệu” 
12/2025 

119 Đào Việt Thắng 

Trao đổi nội dung bài giảng "Chương 3. Các phương 

pháp hóa học" của học phần Phương pháp tổng hợp và 

chế tạo vật liệu. 

12/2025 

120 Đào Việt Thắng 

Trao đổi nội dung bài giảng "Chương 4. Các phương 

pháp vật lí" của học phần Phương pháp tổng hợp và 

chế tạo vật liệu. 

12/2025 

121 Đỗ Thị Hồng Hải 
Trao đổi về nội dung bài giảng Chương 3 và 4 của học 

phần Vật liệu và công nghệ bán dẫn 
12/2025 

122 Lê Đắc Tuyên 
Trao đổi về nội dung học phần: Đồ án môn học 1 (Vật 

liệu nano và ứng dụng) 
12/2025 

123 Lê Đắc Tuyên 
Vật liệu chiết suất âm từ hợp chất graphene hoạt động 

vùng tần số THz 
12/2025 

124 Nguyễn Xuân Chung 
Trao đổi và chỉnh sửa đề cương môn học Công nghệ 

Vật liệu tiên tiến 
12/2025 

125 Nguyễn Xuân Chung 
Phương pháp đo cường độ dòng điện pA và các 

phương pháp chống nhiễu 
12/2025 

126 Nguyễn Mạnh Hùng 
Xây dựng khung kiến thức cốt lõi cho học phần Nhập 

môn Khoa học kỹ thuật vật liệu 
12/2025 

127 Bùi Hữu Nguyên 
Xây dựng đề cương chi tiết học phần: Vật liệu năng 

lượng 
12/2025 

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT 

Bộ môn Địa chất công trình 

128 Nguyễn Văn Phóng 
Cơ sở khoa học phân định địa tầng địa chất công trình, 

áp dụng tại khu vực Hà Nội 
12/2025 

129 Nguyễn Văn Hùng 
Đánh giá nguy cơ hóa lỏng của cát tại dự án đường sắt 

đô thị tuyến số 5 
12/2025 

130 Nguyễn Thị Nụ 
Nghiên cứu xác định cấp phối vừa chèn lấp vỏ hầm 

TBM  
12/2025 

131 Nhữ Việt Hà 

Nghiên cứu một số tính năng frontend định hướng xây 

dựng ứng dụng chuyển đổi số địa kỹ thuật và môi 

trường 

12/2025 

132 Phạm Thị Việt Nga Quản lý môi trường đô thị và giải pháp đô thị xanh 12/2025 
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133 Dương Văn Bình 
Nghiên cứu xây dựng một số bản đồ yếu tố trượt lở 

trên QGIS 
12/2025 

134 
Nguyễn Thành 

Dương 

Tổng quan về chất kết dính geopolymer và ứng dụng 

trong cải tạo đất yếu 
12/2025 

135 Bùi Trường Sơn 
Bước đầu đánh giá tài nguyên nước trong các giồng cát 

khu vực Bến Tre tỉnh Vĩnh Long 
12/2025 

136 Phạm Thị Ngọc Hà 
Đánh giá tác động của điều kiện địa chất công trình đến 

hạ tầng giao thông hiện nay. 
12/2025 

137 Bùi Văn Bình 
Đánh giá hiệu quả của xỉ lò cao nghiền mịn S95 trong 

cải tạo đất bùn thải làm vật liệu san lấp và đắp nền 
12/2025 

Bộ môn Tìm kiếm thăm dò 

138 Đỗ Mạnh An 
Chuyển đổi số trong quản lý và khai thác khoáng sản. 

Ví dụ một số mỏ than khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh. 
01/2026 

139 Hoàng Thị Thoa Các kiểu mỏ Ni- Co và khoáng sản đi kèm 01/2026 

140 Lê Thị Thu 
Đặc điểm các khoáng sản thành tạo trong môi trường 

biển sâu 
01/2026 

141 Tạ Thị Toán Đặc điểm nguyên liệu men gốm sứ 01/2026 

142 
Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Sức hấp dẫn khách du lịch của các di sản địa chất ở 

Ninh Bình 
01/2026 

143 Khương Thế Hùng 
Tổng quan về một số kim loại nặng lưu vực sông Mã, 

tỉnh Thanh Hóa 
01/2026 

144 
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

Đặc điểm thành phần vật chất, tính chất hóa lý của đuôi 

quặng graphit khu mỏ Yên Thái, Lào Cai 
01/2026 

Bộ môn Khoáng thạch và Địa hóa 

145 Đặng Thị Vinh Vai trò của đá cát kết đối với cuộc sống con người 12/2025 

146 Tô Xuân Bản 
Tai biến trượt lở, những vấn đề và công nghệ nghiên 

cứu mới 
12/2025 

147 Nguyễn Hữu Trọng Định giá kim cương 12/2025 

148 Phạm Trường Sinh 
Đặc điểm các thành tạo cát kết thạch anh hệ tầng Hà 

Cối khu vực Sơn Động (Bắc Ninh) 
12/2025 

149 Hà Thành Như Các hiệu ứng quang học trong Đá quý 12/2025 

150 Phạm Thị Vân Anh 
Đặc điểm các đá trầm tích nhôm sử dụng trong lĩnh vực 

đá mỹ nghệ 
12/2025 

151 
Nguyễn Trung 

Thành 

Từ Geoheritage đến Geotourism: Định hướng chương 

trình đào tạo cơ bản 
12/2025 

Bộ môn Địa chất thủy văn 

152 Trần Quang Tuấn 
Phương pháp xác định nồng độ HCO3

- trong mẫu nước 

ngoài thực địa và tại phòng thí nghiệm 
12/2025 

153 
Dương Thị Thanh 

Thủy 

Xác định khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước Cácbonat 

vùng Bắc Sơn, Lạng Sơn bằng phương pháp EPIK 
12/2025 

154 Vũ Thu Hiền 

Đánh giá điều kiện thủy văn lưu vực sông Cái - Phan 

Rang và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng 

nguồn nước hợp lý cho các công trình trong khu vực 

12/2025 

155 Nguyễn Bách Thảo 
Ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong đánh giá hiệu quả 

bổ sung nhân tạo nước dưới đất 
12/2025 

Bộ môn Địa chất  

156 Ngô Thị Kim Chi 
Hiện trạng tai biến địa chất khu vực bờ biển Tây Nam, 

Việt Nam 12/2025 
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157 Ngô Thị Kim Chi 
Kết quả phân tích đặc điểm trầm tích qua 2 lỗ khoan ở 

khu vực Bạc Liêu và Sóc Trăng. 
12/2025 

158 Bùi Vinh Hậu Hiện trạng tai biến địa chất khu vực Tây Nam Bộ 12/2025 

159 Bùi Vinh Hậu 

Đặc trưng phân bố của các khoáng vật chứa đất hiếm 

(REE minerals) trong đá biến chất của phức hệ Nậm 

Cô 

12/2025 

160 Nguyễn Quốc Hưng 
Các biểu hiện kiến tạo hiện đại vùng Đông Nam Đà 

Nẵng  
12/2025 

161 Nguyễn Quốc Hưng 
Xác lập tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm và phân vùng triển 

vọng quặng vàng đới Tam Kỳ - Phước Sơn 
12/2025 

162 Phan Văn Bình 
Đặc điểm và Vai trò của nước khoáng nóng trong phát 

triển du lịch, du lịch địa chất Việt Nam 
12/2025 

163 Phan Văn Bình 
Xây dựng tuyến điểm thực tập cho sinh viên ngành du 

lịch địa chất tại Ninh Bình. 12/2025 

164 Vũ Anh Đạo 

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ điều tra đánh 

giá hiện trạng tai biến địa chất khu vực Cà Mau là lân 

cận 

12/2025 

165 Vũ Anh Đạo 

Tính toán biên độ dịch chuyển thẳng đứng của bề mặt 

địa hình khu vực Cà Mau dựa trên mô hình số độ cao 

đa thời kì  

12/2025 

166 Nguyễn Hữu Hiệp 
Đánh giá triển vọng đất hiếm hấp phụ ion trong vỏ 

phong hóa magma axit vùng Tây Bắc Lào Cai 
12/2025 

KHOA MÔI TRƯỜNG 

Bộ môn Kỹ thuật môi trường 

167 Nguyễn Thị Hồng 

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản 

lý và tối ưu hóa công tác thu gom, phân loại chất thải 

rắn đô thị tại Việt Nam 

12/2025 

168 Nguyễn Thị Hoà 

Công tác cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau 

khi kết thúc khai thác tại các mỏ lộ thiên trên thế giới 

và Việt Nam. 

12/2025 

169 Đặng Thị Ngọc Thuỷ Net Zero trong khai thác khoáng sản  12/2025 

170 Đào Trung Thành 
Nghiên cứu tổng quan công nghệ xử lý và thu hồi kim 

loại nặng trong nước thải mỏ than 
12/2025 

171 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

Tổng quan về tài nguyên nước dưới đất, hiện trạng khai 

thác, sử dụng, hiện trạng chất lượng NDĐ và các vấn 

đề cần bảo vệ. cho đô thị Vĩnh Yên 

12/2025 

172 
Nguyễn Hoàng Nam Hệ thống USBF giải pháp mới cho xử lý nước thải sinh 

hoạt tại các hộ gia đình khu vực Hà Nội 
12/2025 

Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường 

173 
Trần Thị Thanh 

Thuỷ 

Đặc điểm tài nguyên nước dưới đất tỉnh Khánh Hoà 
12/2025 

174 Nguyễn Mai Hoa 
Một số mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn điển hình 

trên thế giới và bài học cho Việt Nam 
12/2025 

175 Phạm Khánh Huy 

Giới thiệu một số phương pháp cất trữ và khai thác 

nước an toàn cho những khu vực khan hiếm nước Việt 

Nam 

12/2025 

176 Đỗ Thị Hải Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước dưới đất lưu vực 12/2025 
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sông Cả 

177 Đỗ Thị Hải 
Giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước 

lưu vực sông Cả 
12/2025 

178 Nguyễn Quang Minh 
Tiêu chuẩn đánh giá, quản lý các rủi ro và tác động đến 

môi trường và xã hội 
12/2025 

179 
Đỗ Cao Cường  

 

Đặc tính sinh khối của rơm rạ và vấn đề ô nhiễm môi 

trường do đốt rơm rạ không kiểm soát 
12/2025 

180 Trần Anh Quân 

Nghiên cứu diễn biến thủy thạch động lực dòng chảy 

trên sông dưới tác động của khai thác khoáng sản: 

trường hợp nghiên cứu điển hình trên sông Mã 

12/2025 

181 Trần Anh Quân 
Nghiên cứu tiềm năng mất đất do xói mòn trên lưu vực 

sông Sên San 
12/2025 

Quản lý Tài nguyên và môi trường 

182 Phan Thị Mai Hoa 

Lựa chọn dữ liệu không gian phục vụ xây dựng lộ trình 

phát triển du lịch Net Zero ở các khu vực địa chất – di 

sản tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non 

Nước Cao Bằng 

12/2025 

183 Vũ Thị Phương Thảo 
Tổng quan tình hình nghiên cứu về hiện tượng nghẽn 

dòng đầu nguồn vùng núi 
12/2025 

184 Vũ Thị Lan Anh 

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và các tác động môi 

trường liên quan đến hoạt động khai thác cát trên thế 

giới và Việt Nam 

12/2025 

185 Nguyễn Quốc Phi 
Nghiên cứu phân tích an toàn sườn dốc đá sử dụng mô 

hình khối 3D và các phương pháp phân loại khối đá 
12/2025 

186 Nguyễn Thị Cúc 

Hiện trạng không gian xanh khu vực đô thị và 

các chỉ tiêu đánh giá lựa chọn vị trí phát triển 

không gian xanh của Hà Nội 

12/2025 

187 Nguyễn Văn Bình 

Chỉ số địa hoá như công cụ hỗ trợ ra quyết  

định trong quản lý tài nguyên và môi trường: 

phần tổng quan. 

12/2025 

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

Bộ môn Địa chính 

188 Nguyễn Thị Dung 
Các kết quả Luật đất đai 2024 đạt được sau 1 năm thi 

hành 
12/2025 

189 Trần Đình Thành 
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo địa giới hành 

chính mới ban hành năm 2025 
12/2025 

190 Đinh Hải Nam 

Quy trình ứng dụng phần mềm Gcadas trong quá trình 

xử lý bản vẽ trích đo địa chính phục vụ công tác 

GPMB 

12/2025 

191 Trần Xuân Miễn 
Thực trạng và giải pháp thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 
12/2025 

192 Nguyễn Thế Công 
Giải pháp tích hợp dữ liệu trong công tác kiểm kê đất 

đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 
12/2025 

193 Nguyễn Thị Hiền Định giá đất hàng loạt theo AI 12/2025 

194 Phùng Minh Sơn 
Quy trình “thực tập đo đạc địa chính” từ đo đạc ngoại 

nghiệp đến biên tập thành mảnh trích đo địa chính. 
12/2025 

195 Phạm Thị Kim Thoa 
Đánh giá của công tác quản lý đất đai khi thực hiện 

thay đổi từ chính quyền địa phương 3 cấp thành chính 
12/2025 



TT 

 

Họ và tên 

người báo cáo 
Tên báo cáo học thuật 

Thời gian 

báo cáo 

dự kiến 

quyền địa phương 2 cấp 

196 
Nguyễn Thị Kim 

Yến 

Công tác quản lý đất đai với mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp 
12/2025 

197 Trần Thùy Dương Các giải pháp thu nhận, lọc, phân loại dữ liệu LiDAR 12/2025 

198 
Đặng Thị Hoàng 

Nga 

Tìm hiểu quy định và thực tế về tiền sử dụng đất khi 

chuyển mục đích sử dụng đất sang thổ cư theo Luật đất 

đai 2024 

12/2025 

199 Phạm Thế Huynh 
Đánh giá ảnh hưởng của mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp đến cơ sở dữ liệu địa chính 
12/2025 

Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám 

200 Nguyễn Minh Hải 
Xác định độ đục vùng nước ven bờ cửa sông Tiền bằng 

công nghệ viễn thám 
12/2025 

201 Trần Thanh Hà Công nghệ WebGIS trong xây dựng bản đồ số du lịch 12/2025 

202 Nguyễn Văn Trung 
Sử dụng công nghệ bay chụp UAV nghiên cứu địa 

hình, địa mạo đới bờ khu vực ven biển Tây Nam Bộ 
12/2025 

203 Trần Trung Anh 
Tìm hiểu thuật toán ICP thử nghiệm đánh giá sự dịch 

chuyển khối địa hình của đám mây điểm Lidar 
12/2025 

204 Trần Vân Anh 
Tìm hiểu một số thuật toán học máy kết hợp để dự báo 

nguy cơ trượt lở đất 
12/2025 

Bộ môn Trắc địa Mỏ 

205 Phạm Thị Làn 
Đánh giá mối quan hệ giữa biến động lớp phủ - sử 

dụng đất với điều kiện tự nhiên 
12/2025 

206 Lê Văn Cảnh 
Đề xuất quy trình đánh giá sức khỏe cây lúa từ dữ liệu 

ảnh UAV đa phổ 
12/2025 

207 Nguyễn Viết Nghĩa 
Ứng dụng AI Automation phục vụ một số nội dung 

trong công tác marketing bất động sản đô thị  
12/2025 

208 Phạm Công Khải 
Phát triển bộ thu GNSS sử dụng trong trắc địa cần độ 

chính xác cao theo thời gian thực. 
12/2025 

209 Võ Ngọc Dũng 
Ứng dụng công nghệ viễn thám trong khảo sát đặc 

điểm đô thị 
12/2025 

210 Lê Thị Thu Hà 

Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất khu vực 

tỉnh Lâm Đồng sử dụng phương pháp phân tích đa tiêu 

chí và GIS 

12/2025 

211 Nguyễn Quốc Long 
Thuật toán Backpropagation trong bài toán dự báo lún 

bề mặt mỏ 
12/2025 

212 Phạm Văn Chung 

Nghiên cứu xây dựng mô hình địa cơ xác định bước 

sập đổ do ảnh hưởng của lò chợ cơ giới hóa mỏ than 

Núi Béo 

12/2025 

Bộ môn Trắc địa phổ thông và Sai số 

213 Hoàng Anh Tuấn 
Nghiên cứu phương thức giao tiếp và cấu trúc dữ liệu 

đầu ra của máy thu GNSS 
12/2025 

214 Hoàng Anh Tuấn Đô thị thông minh trong quản lý Bất động sản và đô thị 12/2025 

215 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Nghiên cứu xây dựng mô hình phân tích không gian 

phục vụ công tác xây dựng bản đồ phòng chống dịch 

bệnh. 

12/2025 

216 Nguyễn Quang Minh 
Nghiên cứu sử dụng mô hình mạng nơ ron trong phân 

loại  
12/2025 
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217 Hoàng Thị Thủy 

Làm mới dữ liệu bản đồ địa chính khi đo đạc cập nhật 

thông tin thửa đất bằng công nghê mới khi ứng dụng 

tin học 

12/2025 

218 Lưu Anh Tuấn 
Ứng dụng công nghệ hiện đại trong thành lập bản đồ 

địa hình tỷ lệ lớn cho khu vực có địa hình phức tạp. 
12/2025 

219 Lê Ngọc Giang 
Nguyên lý và ứng dụng của định vị vệ tinh GPS RTK 

và DGPS tại Việt nam 
12/2025 

Bộ môn Bản đồ 

220 Đỗ Thị Phương Thảo 
Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng tích tụ rác 

nhựa trên biển tại vùng ven bờ tỉnh Thanh Hóa 
12/2025 

221 Nguyễn Danh Đức 
Ứng dụng UAV trong khoanh định vùng cấm khai thác 

Khoáng sản 
12/2025 

222 Trần Thị Tuyết Vinh 
Tìm hiểu sự phát triển bản đồ số của các nước trên thế 

giới và bài học cho Việt Nam 
12/2025 

223 Dương Anh Quân Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Mã 12/2025 

Bộ môn Trắc địa công trình 

224 Phạm Trung Dũng 

Đề xuất xây dựng mô hình học sâu trích xuất dữ tòa 

nhà từ ảnh độ phân giải cao (từ máy bay không người 

lái UAV) áp dụng trong điều kiện phức tạp và đa dạng 

ở Việt Nam  

12/2025 

225 
Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

Ứng dụng Agisoft Metashape xây dựng mô hình 3D 

phục vụ quản lý đô thị 
12/2025 

226 Phạm Quốc Khánh 
Công tác trắc địa trong thi công và vận hành đường 

hầm đường sắt cao tốc 
12/2025 

Bộ môn Trắc địa cao cấp 

227 Phạm Ngọc Quang 
Đề xuất một số nội dung đổi mới trong công tác giảng 

dạy học phần Thực tập định vị vệ tinh 
12/2025 

228 Nguyễn Gia Trọng 
Giải pháp dự đoán sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo với 

giải pháp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào khác nhau 
12/2025 

KHOA DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG 

Bộ môn Thiết bị dầu khí và công trình 

229 Nguyễn Văn Thịnh 
Nghiên cứu đảm bảo dòng chảy cho tuyến ống vận 

chuyển khí tại mỏ X. 
01/2026 

230 Nguyễn Thanh Tuấn 

Tìm hiểu các giải pháp tối ưu hóa hệ thống công nghệ 

giàn xử lí khí condensate để giảm tình trạng bị lỏng 

dồn của đường ống nội mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh. 

01/2026 

231 Nguyễn Thị Hải Yến 
Tìm hiểu các thiết bị sử dụng trong khai thác, vận 

chuyển và tàng trữ CO2 (CCUS). 
01/2026 

232 Triệu Hùng Trường 
Đào tạo bậc đại học trong kỷ nguyên AI: Những vấn đề 

đặt ra và định hướng đổi mới. 
01/2026 

233 Lê Đức Vinh 
Nghiên cứu cụm máy nén khí CO2 tại nhà máy Đạm 

Cà Mau 
01/2026 

Bộ môn Địa chất dầu khí 

234 Phạm Văn Tuấn 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đá chứa móng bể 

Cửu Long 
12/2025 

235 Lê Ngọc Ánh Trượt lở khối và dấu hiệu nhận biết 12/2025 

236 Nguyễn Thị Minh Thực trạng hoạt động dầu khí và dự báo thị trường khí 12/2025 
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Hồng tiềm năng khu vực Bắc Trung bộ 

237 Bùi Thị Ngân 
Tác động của lựa chọn biến đầu vào đến hiệu quả dự 

báo đường cong ĐVLGK bằng các thuật toán máy học.  
12/2025 

238 Nguyễn Duy Mười Nhận diện các đứt gãy nhỏ trong đá móng mỏ Bạch Hổ 12/2025 

Bộ môn Địa vật lý 

239 Phan Thiên Hương 
Nghiên cứu 1 số thuật toán AI/ML ứng dụng trong 

ĐVL 
01/2026 

240 Phan Thiên Hương 
Thực hành Ứng dụng AI/ML theo số liệu một số 

phương pháp địa vật lý  
01/2026 

241 Trần Danh Hùng 

Kết quả thử nghiệm trạm địa chấn 12 kênh RAS-24 

trong nghiên cứu cấu trúc địa chất nông khu vực Đồi 

Ông Tượng  

01/2026 

242 Phan Thị Hồng 
Giải ngược 3D tài liệu trọng lực theo phương pháp 

Petrov khu vực Nông Sơn – Đà Nẵng 
01/2026 

243 Phan Thị Hồng 
Xác định các cấu trúc tiềm năng liên quan đến khoáng 

sản theo tài liệu Từ Phổ khu vực  Nông Sơn – Đà Nẵng 
01/2026 

Bộ môn Khoan Khai thác 

244 Nguyễn Văn Thành  
Tổng quan về một số phương pháp sản xuất nhiên liệu 

Hydro 
12/2025 

245 Nguyễn Khắc Long 

Lựa chọn chế độ khai thác giếng khí hợp lý sử dụng 

phương pháp phân tích điểm nút trên phần mềm 

Prosper 

12/2025 

246 Nguyễn Tiến Hùng 
Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo (ANN) dự báo tỷ 

trọng tuần hoàn tương đương 
12/2025 

247 Vũ Thiết Thạch 
Bài toán mẫu thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp 

Gaslift 
12/2025 

248 Trương Văn Từ 
Ứng dụng nứt vỉa thủy lực đa tầng cho giếng khí-

condensate áp suất – nhiệt độ cao 
12/2025 

249 Nguyễn Trần Tuân 

Nghiên cứu điều chế hệ dung dịch khoan hợp lý để thi 

công qua địa tầng sét trương nở phức tạp bằng công 

nghệ khoan ống mẫu luồn ở khu vực Cẩm Phả, Quảng 

Ninh 

12/2025 

250 Doãn Thị Trâm 
Tài nguyên năng lượng trong bối cảnh chuyển dịch 

năng lượng và phát triển bền vững ở Việt Nam 
12/2025 

251 Tô Hữu Toàn 
Ứng dụng máy học dự báo profile của các nguyên tố 

hóa học có trong mẫu lõi thông qua dữ liệu thăm dò từ. 
12/2025 

252 Lê Quang Duyến 
Ứng dụng foampig trong làm sạch đường ống vận 

chuyển dầu khí mỏ Bạch Hổ 
12/2025 

253 Nguyễn Thế Vinh 
Xu hướng mới trong hoàn thiện giếng thông minh 

(Smart Completion) 
12/2025 

Bộ môn Lọc Hóa dầu 

254 Ngô Hà Sơn Các phương pháp tổng hợp xúc tác sinh học. 12/2025 

255 Ngô Thanh Hải 
Xây dựng dự án đầu tư Trung tâm thí nghiệm năng 

lượng Hydro xanh và Pin nhiên liệu 
12/2025 

256 Bùi Thị Lê Thủy 
Nghiên cứu sử dụng vật liệu rGO-PA làm phụ gia giảm 

ma sát cho chất bôi trơn 
12/2025 

257 Phạm Xuân Núi Các phương pháp xử lý vi nhựa trong môi trường nước 12/2025 

258 Phạm Trung Kiên Nhiệt động học quá trình tinh thể hóa hydrat 12/2025 
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Cyclopentan (CP), ứng dụng cho kỹ thuật loại muối 

259 Trần Ngọc Tuân 
Ứng dụng của than hoạt tính nguồn gốc từ tre trong xử 

lý môi trường. 
12/2025 

260 Công Ngọc Thắng 
Một số hướng hợp tác với University of Birmingham 

trong dự án UK - Viet Nam iTechPath 
12/2025 

261 Nguyễn Thị Linh Hấp phụ Cl-POPs trên hệ cột dòng liên tục 12/2025 

262 
Tống Thị Thanh 

Hương 

Hiệu năng lưu trữ năng lượng nhiệt của các vật liệu 

chuyển pha hữu cơ 
12/2025 

263 Vũ Văn Toàn 

Đặc trưng của n-hexene-1 trong phản ứng hydro formyl 

hóa hỗn hợp các olefin trên xúc tác Rh trên chất mang 

khung kim loại - hữu cơ MOF-5. 

12/2025 

264 Công Ngọc Thắng Tình hình triển khai các dự án LNG ở Việt Nam 12/2025 

KHOA CƠ ĐIỆN 

Bộ môn Kỹ thuật Điện – Điện tử 

265 Bùi Ngọc Hùng Chất lượng điện năng và các giải pháp cải thiện 12/2025 

266 Nguyễn Tiến Sỹ 
Nghiên cứu FPGA Gowin và thiết kế một số bài thực 

hành hệ thống nhúng 
12/2025 

267 Hà Thị Chúc 
Các phương pháp tính tương quan trong xử lý số tín 

hiệu 
12/2025 

268 Tống Ngọc Anh 

Các phương pháp cải thiện khoảng cách truyền dẫn 

trong hệ thống thông tin vô tuyến ở môi trường không 

gian tự do 

12/2025 

269 Kim Thị Cẩm Ánh Xây dựng các bài thí nghiệm ảo về kỹ thuật điện tử số 12/2025 

270 
Nguyễn Trường 

Giang 
Thí nghiệm khảo sát GaN FET 12/2025 

271 Nguyễn Thạc Khánh 
Xây dựng phần mềm thiết kế máy biến áp 1 pha công 

suất nhỏ 
12/2025 

272 Đinh Văn Thắng 

Một đề xuất sơ đồ nguyên lý bảo vệ rò điện một pha 

cho lưới điện 1140V trung tính cách ly 

 

12/2025 

Bộ môn Điện khí hóa 

273 Phạm Trung Sơn Hệ thống điện mặt trời độc lập – off grid. 12/2025 

274 Ngô Thanh Tuấn 

Mô phỏng hệ thống truyền động hai khối lượng/bộ 

truyền bánh răng cho hệ thống chuyển đổi năng lượng 

gió sử dụng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu 

(PMSG-WECS) 

12/2025 

Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp 

275 Nguyễn Khắc Lĩnh Trục quá tải máy khấu than 12/2025 

276 Đoàn Công Luận Động học cánh tay robot 12/2025 

277 Nguyễn Thế Hoàng Một số vấn đề pin Lithium ion 12/2025 

278 Đặng Vũ Đinh 
Nghiên cứu đánh giá giải pháp đo lưu lượng trong công 

nghiệp 
12/2025 

279 Phạm Văn tiến Xây dựng quy trình chế tạo răng cắt 12/2025 

280 Lê Thị Hồng Thắng 
Nghiên cứu các giải pháp thử nghiệm xác định tải trọng 

nâng của các hệ thống tời tải trọng lớn đến 150 tấn 12/2025 

281 Nguyễn Minh Tuấn 

Nghiên cứu tính toán, lựa chọn thiết bị máy bơm cho 

nhà máy nước mặt sông Hồng công suất 300.000 

m3/ng. đ. 

12/2025 
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282 Nguyễn Minh Tuấn 

Nghiên cứu hiện tượng nước va và tính toán, lựa chọn 

van chống nước va cho hệ thống đường ống dẫn nước 

của nhà máy bơm nước thô của nhà máy nước mặt 

sông Hồng. 

12/2025 

283 Lê Văn Quang 

Mô phỏng Điều khiển robot UR5 trong ROS/Gazebo 

sử dụng xử lý ảnh Kinect cho nhiệm vụ gắp – đặt đa 

đối tượng 

12/2025 

284 Lê Văn Quang 
Nghiên cứu và ứng dụng lập trình macro trong tự động 

hóa gia công trên máy CNC 
12/2025 

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí 

285 Đoàn Kim Bình Tuabin thủy triều, đặc điểm và ứng dụng.  12/2025 

286 Nguyễn Văn Lại 
Trình tự tính toán thiết kế bánh công tác bơm ly tâm 

dạng cánh trụ 
12/2025 

287 Nguyễn Thành Đức Hệ thống lái phạm vi và ứng dụng 12/2025 

288 Phạm Tuấn Long 
Ảnh hưởng của tải trọng động đến các máy gia công cơ 

khí 
12/2025 

289 Phạm Thị Thủy Ứng dụng công nghệ HVOF trong công nghiệp 12/2025 

290 Nguyễn Thanh Tùng 
Giới thiệu về phương pháp cắt dây tia lửa điện EDM và 

ứng dụng 
12/2025 

291 Chu Mạnh Cường 
Phương pháp lựa chọn chế độ cắt khi gia công vật liệu 

thép trên máy tiện 
12/2025 

292 Bùi Minh Hoàng 
Ứng dụng luật Faraday trong thiết kế, chế tạo lồng 

chắn sóng EMI/EMC 
12/2025 

KHOA XÂY DỰNG 

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng 

293 Tăng Văn Lâm 
Tổng quan về tình hình sử dụng vật liệu xây không 

nung tại Việt Nam 
12/2025 

294 Đặng Văn Phi 
Tổng quan về bê tông cản xạ: Cơ sở khoa học, công 

nghệ chế tạo và các ứng dụng trong xây dựng. 
12/2025 

295 
 

Lê Huy Việt 

Chế tạo bê tông cường độ siêu cao sử dụng xi măng 

PCB40 kết hợp các vật liệu sẵn có tại Việt Nam và một 

số sản phẩm ứng dụng 

12/2025 

Bộ môn Xây dựng Hạ tầng cơ sở 

296 Phạm Văn Hùng 

Nghiên cứu một số nội dung thiết kế và công nghệ thi 

công cọc đá dăm gia cố nền -Khả năng ứng dụng trong 

gia cố nền đường ô tô khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long 

12/2025 

297 Vũ Minh Ngạn 

Nghiên cứu công nghệ thi công VSM trong thi công 

công trình hạ tầng đô thị - phân tích đánh giá khả thi 

trong thi công bãi đỗ xe ngầm tại Hà Nội 

12/2025 

298 Nguyễn Trọng Dũng 

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng cát biển chế tạo 

bê tông đầm lăn làm lớp mặt đường giao thông nông 

thôn  

12/2025 

299 Đặng Quang Huy 
Phân tích, tìm hiểu tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam 

trong điều kiện hiện nay. 
12/2025 

300 Hoàng Đình Phúc 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sơi ngắn 

Polypropylene tới độ dính bám của lớp nền bê tông với 

cốt sợi dệt trong hỗn hợp bê tông TRECC 

12/2025 
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301 Phạm Đức Thọ 
Nứt nhiệt của kết cấu bê tông khối lớn và một số giải 

pháp giảm thiểu rủi ro. 
12/2025 

302 
Ngọ Thị Hương 

Trang 

Nghiên cứu sử dụng máy xác định độ hao mòn va đạp 

Los Angeles phục vụ thí nghiệm xác định độ hao mòn 

của đá dăm. 

12/2025 

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

Bộ môn Đường lối quân sự 

303 Trần Bắc Bộ 

Hướng dẫn xây dựng và triển khai bài tập trắc nghiệm 

online các học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong phần mềm Microsoft Teams. 

12/2025 

KHOA MỎ 

Bộ môn Tuyển khoáng 

304 Nhữ Thị Kim Dung 
Ngành công nghiệp Chế biến khoáng sản trong kỷ 

nguyên chuyển đổi số 
12/2025 

305 Trần Trung Tới 
Phương pháp mới trong xử lý quặng vàng pyrit, vàng 

asenopirit 
12/2025 

306 Trần Trung Tới 
Cách nhìn mới về công nghệ thủy luyện niken từ quặng 

niken laterit chứa hàm lượng magie cao 
12/2025 

307 Phạm Thanh Hải 
Công nghệ thu hồi các nguyên tố đất hiếm - một bước 

tiến tới việc nâng cao giá trị chất thải tro bay than 
12/2025 

308 Trần Văn Được Công nghệ thu hồi và tái chế tấm pin năng lượng mặt trời. 12/2025 

309 Phùng Tiến Thuật Sóng siêu âm và khả năng ứng dụng trong thủy luyện 12/2025 

310 Lê Việt Hà 
Nhu cầu và lĩnh vực áp dụng của một số khoáng sản 

quan trọng 
12/2025 

311 Phạm Văn Luận 
Chính sách về khoáng sản chiến lược của một số quốc 

gia phát triển 
12/2025 

312 Vũ Thị Chinh 
Tổng quan về các phương pháp thu hồi sắt trong xỉ 

đồng 
12/2025 

313 Phạm Thị Nhung Tổng quan về công nghệ chế biến muối mỏ 12/2025 

Bộ môn Khai thác lộ thiên 

314 Nguyễn Anh Tuấn 
Nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của moong khai 

thác lộ thiên đến các công trình hầm lò 
01/2026 

315 Trần Đình Bão An toàn trong không gian hạn chế 01/2026 

316 Trần Quang Hiếu 
Ứng dụng hệ thống kíp nổ điện tử  tối ưu hoá nổ mìn 

trong khai thác mỏ lộ thiên 
01/2026 

317 Phạm Văn Việt 
Các ứng dụng của UAV trong hoạt động khai thác 

khoáng sản ở Việt Nam 
01/2026 

318 Nguyễn Hoàng 

Trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ cảnh báo sớm 

tin cậy cho dự báo các tác động tiêu cực sinh ra do nổ 

mìn trên các mỏ lộ thiên không? 

01/2026 

319 Phạm Văn Hòa 
Một số trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo 

dục đại học 
01/2026 

320 Nguyễn Đình An 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo lập hộ chiếu nổ mìn theo thời 

gian thực nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn 

nổ mìn trong khai thác mỏ 

01/2026 

321 Lâm Kiều Anh 
Vai trò của hoocmon hạnh phúc trong công tác 

ATVSLĐ 
01/2026 

322 Đỗ Ngọc Hoàn Khai báo, thống kê, báo cáo sự cố kỹ thuật gây mất 01/2026 
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ATVSLĐ 

323 Lê Quí Thảo 
Những vấn đề khó khăn cho triển khai dự án khai thác 

titan sa khoáng ven biển tại Việt Nam. 
01/2026 

Bộ môn Khai thác hầm lò 

324 Phạm Đức Hưng 

Xây dựng biện pháp kỹ thuật an toàn khai thác lò chợ 

Cơ giới hóa Vũ Môn L7-2B mức (-190/-160) tại vỉa 7 

mỏ than Mông Dương 

01/2026 

325 Lê Tiến Dũng 
Các hướng nghiên cứu địa cơ học đáp ứng yêu cầu 

giảm phát thải khí nhà kính mỏ than hầm lò Việt Nam. 
01/2026 

326 Vũ Trung Tiến 

Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ khai thác lò 

chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại 

Công ty Cổ phần than Mông Dương-Vinacomin 

01/2026 

327 Vũ Thái Tiến Dũng 
Nghiên cứu về cơ chế hoạt động của hệ thống đứt gãy 

và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác than hầm lò 
01/2026 

328 Lê Quang Phục 

Phân tích số về phân bố ứng suất dưới các trụ than và 

sự ổn định của đường lò khi khai thác các vỉa than gần 

nhau 

01/2026 

329 Nguyễn Cao Khải 
Đánh giá hiện trạng thông gió các đường lò đào trong 

than ở Công ty than Mạo Khê - TKV 
01/2026 

330 Đào Văn Chi 

Kinh nghiệm quốc tế về lồng ghép bảo vệ môi trường 

trong các hoạt động khoáng sản và bài học cho Việt 

Nam 

01/2026 

331 Đào Văn Chi 
Tổng quan về hệ số sức cản ma sát của các loại đường 

lò trên thế giới và ở Việt Nam 
01/2026 

332 
Nguyễn Hồng 

Cường 

Hoàn thiện mạng thông gió chung năm 2025 cho mỏ 

than Mạo Khê - TKV 
01/2026 

Bộ môn Sức bền vật liệu 

333 Đặng Văn Thái Vật liệu geopolymer từ phụ phẩm lò cao. 01/2026 

334 Đỗ Ngọc Tú 
Vật liệu Composite: Tác động và Triển vọng trong các 

ngành công nghiệp (Toàn cầu và Việt Nam) 
01/2026 

335 Đỗ Ngọc Tú 
Nguyên liệu Gia công Vật liệu Composite Nền Kim 

loại 
01/2026 

336 Nguyễn Nam Hòa Cấu tạo và phân loại vật liệu Composite 01/2026 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng CSVN 

337 Lê Quốc Hiệp 
Vai trò của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay 
12/2025 

338 Lê Quốc Hiệp 

Học thuyết giá trị thặng dư và ý nghĩa của nó trong xây 

dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

12/2025 

339 Lê Quốc Hiệp 
Vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
12/2025 

340 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị 

trong bối cảnh chuyển đổi số 
12/2025 

341 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Rà soát, bổ sung và chỉnh sửa bộ câu hỏi kiểm tra, đánh 

giá môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (phần 

chương 2) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh 

viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước bối cảnh mới 

12/2025 
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342 
Đặng Thị Thanh 

Trâm 

Rà soát, bổ sung và chỉnh sửa bộ câu hỏi kiểm tra, đánh 

giá môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (phần 

chương 3) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh 

viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước bối cảnh mới 

12/2025 

343 Nguyễn Thị Thúy Hà 

Rà soát, bổ sung và chỉnh sửa bộ câu hỏi kiểm tra, đánh 

giá môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  (phần 

chương 1) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh 

viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước bối cảnh mới 

12/2025 

344 Nguyễn Thị Thúy Hà Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI 12/2025 

345 Nguyễn Tuấn Vương 
Cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư nước ngoài ở 

Việt Nam 
12/2025 

346 Nguyễn Tuấn Vương 
Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng 

dư luận xã hội hiện nay 
12/2025 

347 Nguyễn Tuấn Vương Giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam 12/2025 
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